Số liệu thống kª kÕt qu¶ ®µo t¹o của trường Đinh Tiªn Hoµnng từ năm 1989 - 2011
	Năm học
	Số học sinh
	% Xếp loại đạo đức
	% Xếp loại văn ho¸
	Học sinh lớp 12

	
	
	
	
	Tổng số
	Tốt nghiệp PTTH %
	Tốt nghiệp nghề %

	
	Đầu năm
	Cuối năm
	Cuối năm
	Cuối năm
	
	
	

	
	
	
	Tốt
	Kh¸
	TB
	Yếu
	Giỏi
	Kh¸
	TB
	Yếu
	KÐm
	
	
	

	1989-1990

5 líp
	136
	136
	15,4
	24,3
	42,6
	17,6
	0
	8,8
	54,4
	36,7
	
	52
	38
	

	1990-1991

5 líp
	293
	167
	7,1
	22,2
	32,6
	38,1
	0,4
	2,5
	84,1
	12,9
	
	120
	88
	65

	1991-1992

10 líp
	424
	390
	12,5
	41,9
	45,7
	2
	0
	2,3
	81,6
	16
	
	89
	98
	68

	1992-1993

10 lãp
	454
	451
	18,5
	48,2
	29,7
	3,5
	0,2
	4,2
	75,9
	19,7
	
	169
	98,2
	98

	1993-1994

15 líp
	650
	639
	19,2
	49,1
	29,2
	2,5
	0,2
	6,5
	70,4
	20,4
	2
	163
	98,3
	95

	1994-1995

19 líp
	845
	850
	35
	48
	16
	1,18
	0,2
	13,9
	62,4
	20,1
	2,8
	225
	95,1
	90

	1995-1996

25 líp
	1269
	1168
	40,8
	46
	12
	13
	0,2
	15,6
	65,2
	18,3
	0,7
	370
	93
	95

	1996-1997

35 líp
	1741
	1655
	32
	49
	16
	2,72
	0,4
	17,5
	67,4
	14,6
	0,1
	449
	95,6
	96,5

	1997-1998

39 líp
	1979
	1847
	34
	47
	18
	1,35
	0,4
	15,9
	67,9
	15,6
	0,1
	607
	94
	88,7

	1998-1999

41 líp
	2093
	2013
	37,6
	45,7
	14,9
	2,8
	1,4
	22,9
	62,2
	11,6
	0,1
	784
	98,7
	95,6

	1999-2000

43 líp
	2166
	2069
	33,8
	48,4
	13,7
	4,1
	1,4
	24,5
	58,9
	14,7
	0,2
	620
	84,3
	95

	2000-2001

40 líp
	1860
	1756
	35,9
	43,7
	16,4
	4,1
	1,08
	26,1
	58,4
	13,9
	0,52
	715
	98,7
	100

	2001-2002

29 líp
	1300
	1229
	37,4
	46,8
	14,2
	1,7
	1,6
	21,9
	58,9
	16,7
	1,0
	791
	96,9
	100

	2002-2003

20 líp
	880
	824
	36,5
	44,1
	18,2
	1,3
	0,9
	22,9
	58,3
	17,7
	0,3
	347
	98,3
	100

	2003-2004

21 líp
	1073
	1042
	43,4
	42,6
	10,8
	3,5
	1,5
	25,1
	55,0
	17,6
	0,5
	371
	96,5
	100

	2004-2005

22 líp
	1090
	930
	50,1
	41
	8,8
	1,9
	1,5
	25,5
	57,1
	15,6
	0,4
	280
	98,6
	100

	2005-2006

25 líp
	1242
	1116
	49,5
	39,2
	9,9
	1,5
	2,9
	32,1
	55,9
	9,0
	0
	403
	99,0
	100

	2006-2007

29 líp
	1516
	1279
	53,1
	36,0
	8,4
	2,5
	1,6
	29,2
	54,8
	13,5
	0,8
	291
	95,5
	100

	2007-2008

30 líp
	1434
	1321
	50,7
	40,7
	7,5
	1,7
	1,5
	21,6
	52,5
	23,2
	1,1
	367
	96,1
	100

	2008-2009

28 líp
	1298
	1222
	55,3
	39,9
	4,4
	0,4
	1,7
	30,2
	55,0
	12,4
	0,7
	518
	94,6
	100

	2009-2010

24 líp
	1073
	1015
	61.8
	30.5
	6.1
	1.6
	2.0
	31.5
	48.0
	17.1
	1.4
	375
	97.3
	100

	2010-2011

24 líp
	1077
	1004
	58.3
	34.4
	6.2
	1.2
	1.8
	34.5
	44.9
	16.9
	1.9
	316
	94.3
	100

	2011-2012

 22 líp
	1040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	266
	
	


